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	BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025 TRUNG ƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   1372    /BCĐTW-CTK
V/v thông báo nghiệp vụ số 5 
Tổng điều tra nông thôn, 
nông nghiệp năm 2025
	Hà Nội, ngày   16  tháng 7 năm 2025



Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐTNN 2025) được ban hành theo Quyết định số 2235/QĐ-BCĐTW ngày 16/9/2024 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương, Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương hướng dẫn một số nội dung để các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) thống nhất thực hiện như sau: 
1. Công tác chỉ đạo thu thập thông tin 
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã
- Đẩy nhanh tiến độ TĐTNN 2025 bảo đảm công tác thu thập thông tin hoàn thành đúng thời gian quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bám sát tiến độ điều tra của điều tra viên (ĐTV), Tổ trưởng để kịp thời hỗ trợ và giám sát quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.
- Chỉ đạo ĐTV tuân thủ đúng quy trình thu thập thông tin, tuyệt đối tuân thủ việc đến hộ phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin.
- Ban Chỉ đạo cấp xã chỉ đạo kiểm tra chất lượng số liệu, Tổ trưởng duyệt số liệu các hộ và giám sát viên (GSV) kiểm tra duyệt số liệu địa bàn.
Đối với việc thêm mới hộ
- Không thực hiện thêm mới hộ đã có trong bảng kê và được giao cho ĐTV thực hiện trên thiết bị CAPI. Trường hợp thêm mới trùng với hộ đã có trên bảng kê, cần xóa thông tin hộ được thêm mới và nhập lại dữ liệu vào đúng hộ trong danh sách bảng kê đã được giao.
- Không thêm mới hộ không có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) để điều tra. Trường hợp ĐTV thêm mới hộ không có hoạt động NLTS để điều tra sẽ không được nghiệm thu.
- Chỉ đạo GSV, Tổ trưởng kiểm tra, xác minh những trường hợp ĐTV thêm mới quá nhiều hộ trên địa bàn điều tra để kịp thời phát hiện sai sót và xử lý.
Đối với hộ trong bảng kê có hoạt động NLTS nhưng khi điều tra không có
- Đối với hộ khu vực nông thôn vẫn tiến hành điều tra thu thập thông tin bình thường và phiếu được nghiệm thu như một phiếu lập bảng kê đối với hộ không có hoạt động NLTS tại khu vực nông thôn.
- Đối với hộ khu vực thành thị trước khi phỏng vấn ĐTV hỏi thông tin của hộ để xác định hộ có hoạt động NLTS không. Trường hợp hộ có hoạt động NLTS thì ĐTV tiến hành hỏi tiếp các thông tin trên phiếu; trường hợp hộ không có hoạt động NLTS thì ĐTV chọn tình trạng hộ không có hoạt động NLTS và kết thúc phỏng vấn. 
Lưu ý: Đối với hộ khu vực thành thị không có hoạt động NLTS nhưng ĐTV đã chọn tình trạng hộ không còn tại địa bàn cần chọn lại tình trạng hộ không có hoạt động NLTS.
Đối với hộ không còn tại địa bàn 
- Kiểm tra, xác minh đối với các địa bàn ĐTV xác định nhiều hộ không còn tại địa bàn.
- Yêu cầu ĐTV thực hiện điều tra lại trong trường hợp xác định sai tình trạng của hộ.
2. Thống nhất một số nội dung nghiệp vụ của Phiếu hộ TB và Phiếu hộ mẫu NLTS, Phiếu hộ mẫu SDG
- Câu 3.2: Diện tích đất trồng cây lâu năm bao gồm diện tích của thửa/mảnh đất nhỏ hơn 100 m2, trồng liền khoảnh, có nhiều loại cây lâu năm trồng đan xen nhau.
- Câu 4.9: Trường hợp cây lâu năm trồng tập trung trên 100 m2 và có trồng xen các loại cây lâu năm khác (ví dụ cam trồng xen chanh; cà phê trồng xen hồ tiêu, …); Cây trồng chính được xác định là trồng tập trung, cây trồng xen được quy đổi về diện tích trồng tập trung. 
- Câu 4.10: Riêng đối với cây lâu năm trồng phân tán cho sản phẩm (quanh nhà, dọc đường đi, ven bờ ao, quanh chuồng trại,…) chỉ ghi số lượng cây đã cho sản phẩm. 
Lưu ý: Cây phân tán trồng trong diện tích trồng tập trung của cây trồng chính: không tính là diện tích trồng xen, không ghi diện tích cây lâu năm trồng phân tán quy đổi vào câu 3.2 và câu 4.9; chỉ được ghi nhận thông tin ở câu 4.10.
Tương tự như cây lâu năm, diện tích đất cây hàng năm cũng được ghi nhận cây trồng chính trong 12 tháng qua.
- Trường hợp trong 12 tháng qua, hộ có sử dụng đất cho hoạt động trồng cây hằng năm nhưng trước thời điểm 01/7/2025 bị thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, …: 
+ Câu 3.2: Không ghi diện tích đất đã bị thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng vào phần tương ứng tại thời điểm 01/7/2025.
+ Câu 4.4, 4.6: Ghi diện tích đất trồng cây hàng năm. 
- Ao chỉ để chứa nước tưới cây mà không nuôi thủy sản thì không tính ao đó cho diện tích nuôi thủy sản.
- Khác với quy định của phiếu Bảng kê trước đây là chỉ ghi nhận số đầu con gia cầm  ≥ 30, các phiếu điều tra hộ - hộ mẫu NLTS – hộ mẫu SDG ghi nhận tình hình sản xuất thực tế của hộ, do vậy, ĐTV cần ghi nhận thông tin đầy đủ thông tin số đầu con chăn nuôi của hộ.
3. Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu
Yêu cầu Tổ trưởng kiểm tra dữ liệu ngay sau khi ĐTV đồng bộ dữ liệu lên hệ thống điều hành của TĐTNN 2025. Đề nghị ĐTV hoàn thiện những lỗi logic đỏ, giải trình những lỗi cảnh báo và tiến hành xác nhận hoàn thành từng hộ cho ĐTV và xác nhận hoàn thành toàn bộ địa bàn.
Chỉ đạo GSV kiểm tra, làm sạch dữ liệu ngay sau khi Tổ trưởng xác nhận hoàn thành, đặc biệt lưu ý kiểm tra một số thông tin:
- Hoàn thiện các lỗi logic đỏ và giải trình lỗi cảnh báo.
- Kiểm tra các hộ thêm mới theo từng địa bàn điều tra tránh tình trạng ĐTV thêm mới hộ đã có trong bảng kê, thêm mới hộ không có hoạt động NLTS. Kiểm tra, xác minh trường hợp ĐTV thêm mới quá nhiều hộ trên một địa bàn.
- Xác minh trường hợp thời gian phỏng vấn quá ngắn (dưới 5 phút đối với hộ toàn bộ và dưới 10 phút đối với hộ mẫu và trang trại). Trường hợp phát hiện ĐTV không thực hiện phỏng vấn thông tin tại hộ cần yêu cầu điều tra lại để bảo đảm thông tin thu thập do người cung cấp thông tin cung cấp.
- Kiểm tra, xác minh trường hợp cùng một ĐTV phỏng vấn có nhiều hộ chỉ có một thành viên.
- Xác minh trường hợp nhiều hộ trùng một định vị.
- Kiểm tra, xác minh tính chính xác đối với ĐTV điều tra trong một ngày quá nhiều hộ (trên 15 hộ một ngày).
4. Cập nhật đơn vị hành chính mới
Tiến hành cập nhật thông tin địa bàn điều tra theo danh mục hành chính mới, cụ thể:
[bookmark: _GoBack]- Cập nhật thông tin xã, tỉnh đối với các địa bàn điều tra thuộc các xã cũ tách ra và nhập vào các xã hiện tại. Danh sách xã có địa bàn cần cập nhật danh mục hành chính theo Phụ lục đính kèm (danh sách xã được cập nhật lên phần mềm).
- Trường hợp một địa bàn tách và nhập vào các xã khác nhau, tiến hành cập nhật thông tin xã, tỉnh đối với từng hộ trên địa bàn.
- GSV cấp cơ sở thực hiện cập nhật thông tin địa bàn trên phạm vi giám sát điều tra trên trang quản lý điều tra phiếu hộ của TĐTNN 2025.  
- Thời gian hoàn thành công tác cập nhật thông tin địa bàn theo danh mục hành chính mới trước ngày 25/7/2025.
5. Tạo tài khoản giám sát thực hiện giám sát theo đơn vị hành chính mới
Trường hợp Thống kê cơ sở phụ trách các xã và địa bàn điều tra khác với phạm vi quản lý trước khi sáp nhập, quản trị cấp cơ sở/cấp tỉnh  tạo tài khoản giám sát viên duyệt số liệu ngoài ngành và phân công giám sát xã (cũ) thuộc các huyện (cũ) theo phạm vi được phân công hiện tại để thực hiện giám sát và duyệt dữ liệu điều tra của Tổ trưởng và ĐTV trên địa bàn quản lý hiện tại. 
Ví dụ: Thống kê cơ sở số 01 hiện phụ trách 05 xã trong đó có 01 xã (xã B) thuộc huyện A trước đây Thống kê cơ sở số 01 không phụ trách. Tài khoản quản trị cơ sở số 01/tài khoản quản trị cấp tỉnh tạo tài khoản giám sát viên duyệt số liệu tại huyện A và phân công giám sát xã B để thực hiện giám sát và duyệt số liệu của xã B.
BCĐ trung ương thông báo để BCĐ cấp tỉnh thống nhất thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo TW (để b/c);
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